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Ngày 05/4/2016, Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 đã 
thông qua Luật Trẻ em số 
102/2016/QH13, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, 
được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 11 luật 
có liên quan đến quy hoạch số 
28/2018/QH14; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức 
Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15; 
Luật Tư pháp người chưa thành niên 
số 59/2024/QH15, trong đó quy định 
về các quyền của trẻ em, như sau: 

1. Quyền sống 

Trẻ em có quyền được bảo vệ 
tính mạng, được bảo đảm tốt nhất 
các điều kiện sống và phát triển. 

2. Quyền được khai sinh và 
có quốc tịch 

Trẻ em có quyền được khai 
sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; 
được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới 
tính theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền được chăm sóc 
sức khỏe 

Trẻ em có quyền được chăm 
sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu 
tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng 
bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Quyền được chăm sóc, 
nuôi dưỡng 

Trẻ em có quyền được chăm 
sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện. 

5. Quyền được giáo dục, học 
tập và phát triển năng khiếu 

- Trẻ em có quyền được giáo 
dục, học tập để phát triển toàn diện 
và phát huy tốt nhất tiềm năng của 
bản thân. 

- Trẻ em được bình đẳng về cơ 
hội học tập và giáo dục; được phát 
triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, 
phát minh. 

 
6. Quyền vui chơi, giải trí 

Trẻ em có quyền vui chơi, giải 
trí; được bình đẳng về cơ hội tham 
gia các hoạt động văn hóa, nghệ 



thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù 
hợp với độ tuổi. 

7. Quyền giữ gìn, phát huy 
bản sắc 

- Trẻ em có quyền được tôn 
trọng đặc Điểm và giá trị riêng của 
bản thân phù hợp với độ tuổi và văn 
hóa dân tộc; được thừa nhận các 
quan hệ gia đình. 

- Trẻ em có quyền dùng tiếng 
nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát 
huy truyền thống văn hóa, phong tục, 
tập quán tốt đẹp của dân tộc mình. 

8. Quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo 

Trẻ em có quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào và phải được 
bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em. 

9. Quyền về tài sản 

Trẻ em có quyền sở hữu, thừa 
kế và các quyền khác đối với tài sản 
theo quy định của pháp luật. 

10. Quyền bí mật đời sống 
riêng tư 

- Trẻ em có quyền bất khả xâm 
phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. 

- Trẻ em được pháp luật bảo vệ 
danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật 
thư tín, điện thoại, điện tín và các 
hình thức trao đổi thông tin riêng tư 
khác; được bảo vệ và chống lại sự 
can thiệp trái pháp luật đối với thông 
tin riêng tư. 

11. Quyền được sống chung 
với cha, mẹ 

Trẻ em có quyền được sống 
chung với cha, mẹ; được cả cha và 
mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ 
trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy 
định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. 

Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ 
em được trợ giúp để duy trì mối liên 
hệ và tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, 
trừ trường hợp không vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. 

12. Quyền được đoàn tụ, liên 
hệ và tiếp xúc với cha, mẹ 

Trẻ em có quyền được biết cha 
đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh 
hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em; 
được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc 
với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha, mẹ 
cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc 
khi bị giam giữ, trục xuất; được tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc xuất 
cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha, 

mẹ; được bảo vệ không bị đưa ra 
nước ngoài trái quy định của pháp 
luật; được cung cấp thông tin khi cha, 
mẹ bị mất tích. 

13. Quyền được chăm sóc 
thay thế và nhận làm con nuôi 

- Trẻ em được chăm sóc thay 
thế khi không còn cha mẹ; không 
được hoặc không thể sống cùng cha 
đẻ, mẹ đẻ; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 
thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an 
toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

- Trẻ em được nhận làm con 
nuôi theo quy định của pháp luật về 
nuôi con nuôi./. 

 

Tài liệu tuyên truyền đăng tải trên Trang 
TTĐT Sở Tư pháp, Trang TTĐT Phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 
 


